
Thứ Buổi Tiết 6A1 6A2 6A3 8A1 8A2 8A3 8A4

1 HĐTN-L.Mai HĐTN-H.Chung HĐTN-T.Thơm HĐTN-H.Tuyết HĐTN-C.Thuỷ HĐTN-N.Hương HĐTN-N.Hoa

2 Tin-C.Thuỷ Toán-L.Mai KHTN (Sinh)-A. Thương GDTC-D.Huy T.Anh-T.Anh GDCD-N.Hương KHTN (Sinh)-H.Chung

3 GDĐP-H.Toản LS-ĐL (Đ.Lí)-T.Thảo Ngữ văn-T.Thơm T.Anh-H.Tuyết Công nghệ-H.Duyên Toán-N.Lâm GDTC-D.Huy

4 Toán-L.Mai GDTC-D.Huy Ngữ văn-T.Thơm Toán-N.Lâm GDĐP-H.Toản KHTN (Sinh)-H.Chung GDCD-N.Hương

5 GDCD-D.Lợi GDĐP-L.Chung Ngữ văn-T.Thơm NT (Nhạc)-N.Hoa T.Anh-T.Anh GDĐP-T.Thảo Toán-N.Lâm

6 Ngữ văn-T.Thơm Toán-L.Mai LS-ĐL (Đ.Lí)-T.Thảo T.Anh-H.Tuyết Ngữ văn-L.Chung Toán-N.Lâm NT (Nhạc)-N.Hoa

7 NT (MT)-K.Phương Ngữ văn-T.Thơm Toán-L.Mai Ngữ văn-L.Chung Toán-N.Lâm NT (Nhạc)-N.Hoa GDĐP-T.Thảo

1 Toán-L.Mai T.Anh-T.Thư LS-ĐL (LS)-Đ.Hồng T.Anh-H.Tuyết KHTN (Sinh)-H.Chung Tin-C.Thuỷ Ngữ văn-L.Chung

2 GDTC-D.Huy Toán-L.Mai Tin-C.Thuỷ LS-ĐL-D.Nam-D.Lợi NT (MT)-K.Phương T.Anh-M.Hương Ngữ văn-L.Chung

3 LS-ĐL (LS)-Đ.Hồng KHTN (Sinh)-A. Thương GDCD-D.Lợi Ngữ văn-L.Chung GDTC-D.Huy NT (MT)-K.Phương T.Anh-M.Hương

4 KHTN (Sinh)-A. Thương LS-ĐL (LS)-Đ.Hồng Toán-L.Mai Ngữ văn-L.Chung LS-ĐL-D.Nam-D.Lợi GDTC-D.Huy Tin-C.Thuỷ

5 Toán-L.Mai T.Anh-T.Thư Ngữ văn-T.Thơm LS-ĐL (Đ.Lí)-D.Nam Ngữ văn-L.Chung KHTN (Sinh)-H.Chung T.Anh-M.Hương

6 Ngữ văn-T.Thơm Toán-L.Mai KHTN (Sinh)-A. Thương Toán-N.Lâm LS-ĐL (Đ.Lí)-D.Nam T.Anh-M.Hương Ngữ văn-L.Chung

7 KHTN (Sinh)-A. Thương Ngữ văn-T.Thơm Toán-L.Mai KHTN (Sinh)-H.Chung Toán-N.Lâm Ngữ văn-L.Chung LS-ĐL (Đ.Lí)-D.Nam

1 Ngữ văn-T.Thơm KHTN (Hóa)-H.Chung GDTC-D.Huy NT (MT)-K.Phương KHTN (Sinh)-H.Chung Công nghệ-T.Phương T.Anh-M.Hương

2 KHTN (Lý)-N.Nam GDTC-D.Huy KHTN (Hóa)-H.Chung Công nghệ-H.Duyên LS-ĐL (LS)-D.Lợi T.Anh-M.Hương Công nghệ-T.Phương

3 Công nghệ-K.Phương KHTN (Lý)-N.Nam Công nghệ-T.Thư GDCD-N.Hương T.Anh-T.Anh Ngữ văn-L.Chung KHTN (Hóa)-K.Thương

4 GDTC-D.Huy Công nghệ-H.Duyên Ngữ văn-L.Chung KHTN (Sinh)-H.Chung
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1 NT (Nhạc)-N.Hoa KHTN (Sinh)-A. Thương T.Anh-T.Thư KHTN (Lý)-V.Lan Ngữ văn-L.Chung GDTC-D.Huy Toán-N.Lâm

2 GDTC-D.Huy LS-ĐL-T.Thảo-Đ.Hồng KHTN (Lý)-N.Nam Toán-N.Lâm Ngữ văn-L.Chung Công nghệ-T.Phương KHTN (Lý)-V.Lan

3 T.Anh-T.Thư NT (Nhạc)-N.Hoa LS-ĐL-T.Thảo-Đ.Hồng Công nghệ-H.Duyên GDTC-D.Huy Toán-N.Lâm Công nghệ-T.Phương

4 LS-ĐL-T.Thảo-Đ.Hồng T.Anh-T.Thư NT (Nhạc)-N.Hoa KHTN (Hóa)-K.Thương Toán-N.Lâm LS-ĐL-D.Nam-D.Lợi NT (MT)-K.Phương

5 LS-ĐL (Đ.Lí)-T.Thảo NT (MT)-K.Phương T.Anh-T.Thư Ngữ văn-L.Chung Tin-C.Thuỷ Toán-N.Lâm LS-ĐL-D.Nam-D.Lợi

6 T.Anh-T.Thư Tin-C.Thuỷ NT (MT)-K.Phương Toán-N.Lâm NT (Nhạc)-N.Hoa LS-ĐL (Đ.Lí)-D.Nam Ngữ văn-L.Chung

7 GDĐP-T.Thảo KHTN (Hóa)-K.Thương Ngữ văn-L.Chung Toán-N.Lâm

1 T.Anh-T.Thư Ngữ văn-T.Thơm Toán-L.Mai LS-ĐL (LS)-D.Lợi Toán-N.Lâm KHTN (Lý)-V.Lan GDTC-D.Huy

2 KHTN (Hóa)-K.Thương Ngữ văn-T.Thơm GDTC-D.Huy Tin-C.Thuỷ GDCD-N.Hương LS-ĐL (LS)-D.Lợi Toán-N.Lâm

3 Toán-L.Mai Công nghệ-H.Tuyết T.Anh-T.Thư KHTN (Sinh)-H.Chung KHTN (Lý)-V.Lan KHTN (Hóa)-K.Thương LS-ĐL (LS)-D.Lợi

4 HĐTN-L.Mai HĐTN-H.Chung HĐTN-T.Thơm HĐTN-H.Tuyết HĐTN-C.Thuỷ HĐTN-N.Hương HĐTN-N.Hoa
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Thứ Buổi Tiết 7A1 7A2 7A3 9A1 9A2 9A3 9A4

1 HĐTN-T.Thảo HĐTN-Đ.Hồng HĐTN-T.Anh HĐTN-A. Thương HĐTN-H.Hoà HĐTN-B.Thuỷ HĐTN-X.Bình

2 HĐTN-T.Thảo HĐTN-Đ.Hồng KHTN (Lý)-H.Duyên T.Anh-H.Tuyết GDCD-N.Hoa GDTC-X.Bình LS-ĐL (Đ.Lí)-D.Nam

3 Toán-T.Phương T.Anh-T.Anh LS-ĐL (LS)-Đ.Hồng GDTC-X.Bình HĐTN-H.Hoà HĐTN-B.Thuỷ Ngữ văn-B.Thuận

4 Công nghệ-H.Hoà LS-ĐL-T.Thảo-Đ.Hồng Toán-T.Phương KHTN (Lý)-H.Duyên T.Anh-H.Tuyết LS-ĐL (Đ.Lí)-D.Nam Ngữ văn-B.Thuận

5 KHTN (Lý)-H.Duyên NT (MT)-K.Phương Ngữ văn-B.Thuận T.Anh-H.Tuyết Ngữ văn-B.Thuỷ Toán-N.Quyên NT (Nhạc)-N.Hương

6 Ngữ văn-B.Thuận KHTN (Lý)-H.Duyên NT (MT)-K.Phương Ngữ văn-B.Thuỷ NT (Nhạc)-N.Hương LS-ĐL (LS)-D.Lợi Toán-N.Quyên

7 T.Anh-T.Anh Ngữ văn-B.Thuận KHTN (Lý)-H.Duyên NT (Nhạc)-N.Hương T.Anh-H.Tuyết Ngữ văn-B.Thuỷ LS-ĐL (LS)-D.Lợi

1 GDTC-D.Huy KHTN (Sinh)-A. Thương Ngữ văn-B.Thuận Ngữ văn-B.Thuỷ Công nghệ-T.Phương LS-ĐL-D.Nam-D.Lợi Toán-N.Quyên

2 KHTN (Sinh)-A. Thương Toán-T.Phương Ngữ văn-B.Thuận Ngữ văn-B.Thuỷ T.Anh-H.Tuyết Toán-N.Quyên T.Anh-T.Thư

3 Toán-T.Phương Ngữ văn-B.Thuận KHTN (Sinh)-H.Chung GDĐP-D.Nam KHTN (Hóa)-K.Thương Ngữ văn-B.Thuỷ GDTC-X.Bình

4 KHTN (Hóa)-K.Thương Ngữ văn-B.Thuận Toán-T.Phương Toán-N.Quyên NT (MT)-K.Phương Ngữ văn-B.Thuỷ HĐTN-X.Bình

5 NT (MT)-K.Phương Toán-T.Phương GDCD-Đ.Hồng KHTN (Hóa)-K.Thương Toán-N.Quyên Ngữ văn-B.Thuỷ Ngữ văn-B.Thuận

6 Toán-T.Phương LS-ĐL (LS)-Đ.Hồng KHTN (Hóa)-K.Thương Toán-N.Quyên Ngữ văn-B.Thuỷ T.Anh-T.Thư NT (MT)-K.Phương

7 Ngữ văn-B.Thuận GDĐP-K.Phương Toán-T.Phương Ngữ văn-B.Thuỷ KHTN (Hóa)-K.Thương Toán-N.Quyên T.Anh-T.Thư

1 NT (Nhạc)-N.Hương GDTC-D.Huy T.Anh-T.Anh KHTN (Hóa)-K.Thương Tin-H.Hoà GDĐP-D.Nam Công nghệ-N.Quyên

2 T.Anh-T.Anh Công nghệ-H.Hoà LS-ĐL (Đ.Lí)-T.Thảo GDTC-X.Bình LS-ĐL (Đ.Lí)-D.Nam Toán-N.Quyên T.Anh-T.Thư

3 KHTN (Lý)-H.Duyên Tin-H.Hoà GDTC-X.Bình NT (MT)-K.Phương Toán-N.Quyên T.Anh-T.Thư GDĐP-D.Nam

4 LS-ĐL (Đ.Lí)-T.Thảo NT (Nhạc)-N.Hương HĐTN-T.Anh Toán-N.Quyên GDTC-X.Bình KHTN (Hóa)-K.Thương LS-ĐL-D.Nam-D.Lợi
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1 Ngữ văn-B.Thuận T.Anh-T.Anh Tin-H.Hoà Công nghệ-N.Nam LS-ĐL-D.Nam-D.Lợi GDTC-X.Bình KHTN (Hóa)-K.Thương

2 Ngữ văn-B.Thuận KHTN (Lý)-H.Duyên GDĐP-K.Phương LS-ĐL (LS)-D.Lợi GDĐP-D.Nam T.Anh-T.Thư KHTN (Sinh)-A. Thương

3 GDĐP-K.Phương KHTN (Hóa)-K.Thương T.Anh-T.Anh LS-ĐL-D.Nam-D.Lợi GDTC-X.Bình Tin-H.Hoà GDCD-N.Hương

4 GDTC-D.Huy Toán-T.Phương NT (Nhạc)-N.Hương Tin-H.Hoà KHTN (Sinh)-A. Thương Công nghệ-V.Lan KHTN (Lý)-H.Duyên

5 Toán-T.Phương GDCD-Đ.Hồng Ngữ văn-B.Thuận GDCD-N.Hoa KHTN (Lý)-H.Duyên KHTN (Hóa)-K.Thương Toán-N.Quyên

6 GDCD-Đ.Hồng Ngữ văn-B.Thuận Toán-T.Phương Toán-N.Quyên LS-ĐL (LS)-D.Lợi KHTN (Lý)-H.Duyên KHTN (Hóa)-K.Thương

7 LS-ĐL (LS)-Đ.Hồng Toán-T.Phương Công nghệ-C.Thuỷ LS-ĐL (Đ.Lí)-D.Nam Toán-N.Quyên NT (MT)-K.Phương Ngữ văn-B.Thuận

1 LS-ĐL-T.Thảo-Đ.Hồng T.Anh-T.Anh GDTC-X.Bình T.Anh-H.Tuyết Ngữ văn-B.Thuỷ KHTN (Sinh)-A. Thương Toán-N.Quyên

2 Tin-H.Hoà LS-ĐL (Đ.Lí)-T.Thảo T.Anh-T.Anh HĐTN-A. Thương Ngữ văn-B.Thuỷ GDCD-N.Hoa GDTC-X.Bình

3 T.Anh-T.Anh GDTC-D.Huy LS-ĐL-T.Thảo-Đ.Hồng KHTN (Sinh)-A. Thương Toán-N.Quyên NT (Nhạc)-N.Hương Tin-H.Hoà

4 HĐTN-T.Thảo HĐTN-Đ.Hồng HĐTN-T.Anh HĐTN-A. Thương HĐTN-H.Hoà HĐTN-B.Thuỷ HĐTN-X.Bình
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